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MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HKI  

MÔN ANH VĂN – KHỐI 11 

- Nội dung ôn tập: 2D + 3A, B, D, E, F + 4A, B, C, D  (student book, workbook, đề cương ôn tập) 

- Tỉ lệ : 80% trắc nghiệm, 20% tự luận 

- Thời gian làm bài :  60 phút 

I. Trắc nghiệm (80%) : 40 câu * 0.2 = 8 điểm 

STT 
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC 
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

TỔNG 
TỔNG 

TG 
NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 

TN TG TN TG TN TG 

1 Nghe Unit 3 3 2.5 2 2.5   5 5 

2 Phát âm 
-ed/-s/es 1 0.75         1 0.75 

nguyên/ phụ âm     1 1     1 1 

3 Trọng âm 
Từ có 2 âm tiết 1 0.75         1 0.75 

Từ có 3 âm tiết trở lên      1 1.5 
  

1 1.5 

4 Đồng nghĩa 
Adj  1 1 

  
    1 1 

Phrasal verbs   1 1.5   1 1.5 

5 Trái nghĩa 
Adj  1 1 

  
    1 1 

Verb   1 1.5   1 1.5 

6 Câu giao tiếp GT hằng ngày 1 1  1 1 
  

2 2 

7 Từ vựng 

Unit 3 – part A 1 0.75 1 1     2 1.75 

Unit 4 – part A 1 0.75 1 1     2 1.75 

Unit 4 – part C   1 1.5   1 1.5 

8 Ngữ pháp 

Pre. Perf/ Pre. Perf Cont.     1 1.5 1 1.5 

If 1 1 0.75     1 0.75 

Will/ may/ might/ could 

(predictions) 
1 0.75     1 0.75 

Future cont / Future perf 1 1 1 1.5   2 2.5 

So sánh hơn 1 1     1 1 

So sánh nhất 1 1     1 1 



So sánh kép   1 1.5   1 1.5 

Wish/ if only     1 1.5 1 1.5 

Wordform (3E) 1 0.75 1 1.5   2 2.25 

Preposition 1 0.75 1 1   2 1.75 

9 Tìm lỗi sai 
Tenses 1 1         1 1 

Pronouns 1 1         1 1 

10 
Kỹ năng đọc 

hiểu 

Main idea 
  

     1  3 1 3 

Details 1 2 1 2.5     2 4.5 

True/ Not true 1 2.5         1 2.5 

Reference     1 2.5 
 

  1 2.5 

 

II. Tự luận (20%): 5 câu * 0.4 = 2 điểm 

STT 
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC 
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG TỔNG TG 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 
  

TL TG TL TG TL TG 
  

11 Viết lại câu 

It is neccesary for s.o to do sth 

=> S + need to V 
1  1.5 

    
1 1.5 

If not => unless 1 1.5         1 1.5 

And/ or => If 1   1 2 
 

  1 2 

If 2 
    

 1  3 1 3 

So sánh hơn => ss nhất 
  

 1  2     1 2 

Tổng 23 24 18 27 4 9 45 60 

Tỉ lệ 51% 40% 9%     

Tổng điểm 5 4 1     
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